ÔN TOÁN
1/ Viết các số:
a/ Từ 0 đến 10:……………………………………………………………..
b/ Từ 10 đến 20:……………………………………………………………
2/ Viết các số: 13, 16, 11, 19
a/ Từ bé đến lớn:……………………………………………………………
b/ Từ lớn đến bé:…………………………………………………………
3/ Tính nhẩm:
	12 + 6 =…..	                    19 – 5 =…….
13 +4 =…..                                       17 – 2 =………
4/ Tính:
14 + 3 – 5 =…….	18 – 2 – 5 =………
19 – 4 + 2 =…….	16 – 3 – 1 =……..
5/ Viết phép tính thích hợp:
Có            : 12 quyển vở
Mua thêm: 6 quyển vở
Có tất cả   :….quyển vở ?

	
	
	
	
	












ÔN TIẾNG VIỆT
I. / Đọc thành tiếng:
1. Đọc vần:
	
	ôi
	em
	 iêng
	ât

	
	inh
	uôt
	uôi
	ông

	
	 uông
	ot
	âu
	ôm



2./ Đọc từ:
	
	ngọc trai
	 biểu diễn
	[bookmark: _GoBack]rèm cửa
	 ngọt lịm

	
	    êm đềm
	 nắm tay
	thanh gươm
	 đôi mắt




3/ Đọc và viết lại vào vở ô li
Cô dạy
Mẹ mẹ ơi cô dạy
Các cháu chơi với nhau
Cãi nhau là mất vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.
           4/ Bài tập: Điền ng hay ngh?
….à voi			….ăn nắp
con ….êu			…iêm túc
II./ Em hãy vẽ một bức tranh em và bạn:









